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1 Đặng Văn Phong 1/21/2019 177,803,499 82,702,418 52,107,000 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

2 Ka Thiêm 1/22/2019 96,283,598 41,228,249 63,137,348 CVN

Chi phí phẫu thuật Tim,
chi phí xe từ  Lâm Đồng -
Sài Gòn; Chi phí cho ân 
nhân hiến máu

Hóa đơn Viện Tim, Tp. HCM Thanh toán tại BV

3 Nguyễn Văn Tú 3/8/2019 277,707,378 259,497,145 20,810,233 20,810,233 22,000 Caritas
 Phát Diệm Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi Trung Ương,

Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

4 Vũ Khánh Thiện 3/8/2019 256,193,538 184,783,233 71,410,305 71,410,305 23,565 Caritas
Bùi Chu Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi Trung Ương,

Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

5 Hấp Quốc Linh 3/8/2019 165,930,224 111,388,536 63,963,688 CVN

Chi phí phẫu thuật Tim,
chi phí xe từ Bình Thuận -
Sài Gòn; Chi phí cho ân 
nhân hiến máu

Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

6 Phạm Thị Bảo Ngọc 3/20/2019 248,796,879 187,233,344 61,563,535 62,582,505 11,000 Caritas
Hà Nội Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi Trung Ương,

Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

7 Nguyễn Gia Huy 3/20/2019 161,091,529 142,619,389 22,663,870 22,663,870 22,000 Caritas
Phát Diệm Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi Trung Ương,

Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

8 Bùi Bảo Ngọc 3/22/2019 102,898,016 102,898,016 1,377,100 6,377,100 22,000 Caritas
Thanh Hóa

Chi phí phẫu thuật Tim,
chi phí bồi dưỡng sau ca 
phẫu thuật

Hóa đơn BV Thanh Hóa Chuyển tiền tài khoản

9 Hồ Minh Khang 3/22/2019 96,852,827 87,760,622 10,673,215 10,673,215 11,000 Caritas
Hà Nội Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi Trung Ương,

Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

1,309,470,391 1,076,180,285 Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

373,725,264 111,565 373,836,829Tổng Quý I  

CHI PHÍ PHẪU THUẬT TIM 
QUÝ 1 (Tháng 1-3/2019)

Stt Họ và Tên

Ngày gởi tiền, 
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tiền cho BV
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